
UBND XÃ QUẢNG NGHIỆP Biểu số 113/CK TC-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

( Kèm theo QĐ số  53 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2023 của UBND xã Quảng Nghiệp)
Đơn vị: đồng

Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện Quý 1 So sánh( %)

I Tổng số thu 4,333,000,000 1,215,776,888 28.06

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 85,000,000 12,455,000 14.65

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 209,000,000 65,826,888 31.50

3 Thu bổ sung 4,039,000,000 1,137,495,000 28.16

- Thu bổ sung cân đối 4,039,000,000 1,069,000,000 26.47

- Thu bổ sung có mục tiêu -  68,495,000 

4 Thu chuyển nguồn -  738,901,575 

II Tổng số chi 4,333,000,000 1,216,191,017 28.07

1 Chi đầu tư phát triển #DIV/0!

2 Chi thường xuyên 4,197,000,000 1,216,191,017 28.98
3 Dự phòng, tiết kiệm 136,000,000 



UBND XÃ QUẢNG NGHIỆP Biểu 114/CK TC-NSNN
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

( Kèm theo QĐ số  53  /QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2023 của UBND xã Quảng Nghiệp)
Đơn vị :  đồng

STT Nội dung
Dự toán năm Ước thực hiện Quý 1 So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu
 NSNN

Thu
NSX

Tổng thu 4,333,000,000 4,333,000,000 1,954,678,463 1,954,678,463 45.11 45.11

I Các khoản thu 100% 123,000,000 123,000,000 12,455,000 12,455,000 73 10.13

1 Phí, lệ phí 8,000,000 8,000,000 3,455,000 3,455,000 43.19 43.19

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu HLCS khác 85,000,000 85,000,000 -  -  0.00

6 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân -  

8 Thu điều tiết khác 30,000,000 30,000,000 9,000,000 9,000,000 30.00 30.00

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 171,000,000 171,000,000 65,826,888 65,826,888 38.50 38.50

1 Các khoản thu phân chia 99,000,000 99,000,000 10,570,000 10,570,000 10.68 10.68

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10,000,000 10,000,000 -  -  0.00

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 9,000,000 9,000,000 8,500,000 8,500,000 94.44 94.44

 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 80,000,000 80,000,000 2,070,000 2,070,000 2.59 2.59

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 72,000,000 72,000,000 55,256,888 55,256,888 76.75 76.75

 - Thuế GTGT 48,000,000 48,000,000 36,837,924 36,837,924 76.75 76.75

 - Thuế thu nhập cá nhân 24,000,000 24,000,000 18,418,964 18,418,964 76.75 76.75

 - Thu tiền sử dụng đất -  -  #DIV/0! #DIV/0!

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn -  738,901,575 738,901,575 

V Thu kết dư ngân sách năm trước -  

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,039,000,000 4,039,000,000 1,137,495,000 1,137,495,000 28.16 28.16

 - Thu bổ sung cân đối 4,039,000,000 4,039,000,000 1,069,000,000 1,069,000,000 26.47 26.47

 - Thu bổ sung có mục tiêu -  68,495,000 68,495,000 



UBND XÃ QUẢNG NGHIỆP Biểu số 115/CK TC-NSNN
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số  53/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Quảng nghiệp)
Đơn vị: đồng

STT Tên công trình
Dự toán Uớc thực hiện Quý I So sánh

Tổng số XDCB Thường
xuyên Tổng số XDCB Thường

xuyên Tổng số XDCB Thường
xuyên

TỔNG CHI 4,333,000,000 -  4,333,000,000 939,158,700 -  939,158,700 21.67 -  21.67 
Trong đó:

1 Chi cho giáo dục -  -  

2 Chi ứng dụng, chuyển
giao công nghệ

3 Chi y tế -  -  
4 Chi văn hóa thông tin 18,000,000 18,000,000 -  -  -  

5 Chi phát thanh, truyền
thanh 47,316,000 47,316,000 8,466,600 8,466,600 17.89 17.89 

6 Chi thể dục thể thao 6,000,000 6,000,000 -  -  -  
7 Chi bảo vệ môi trường 20,000,000 20,000,000 -  
8 Chi các hoạt động kinh tế 36,000,000 36,000,000 -  -  -  

9 Chi hoạt động của cơ quan
QLNN, Đảng, đoàn thể 3,785,684,000 3,785,684,000 854,362,100 854,362,100 22.57 22.57 

10 Chi công tác xã hội 284,000,000 284,000,000 76,330,000 76,330,000 26.88 26.88 
11 Chi khác -  -  -  
12 Dự phòng, tiết kiệm 136,000,000 136,000,000 -  
13 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
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